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STT/
No.

Tỉnh /
Province

Địa chỉ 
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật

Address of (CDC) 

Tranh lật Poster 1 Poster 2 Poster 3 Tổng cộng
3 posters

1 Lai Châu
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Lai Châu - 
Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

542                 465                 465                 465                 1,395              

2 Sơn La
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Sơn La - 
Bản cọ, Phường Chiềng An, TP. Sơn La, Tỉnh 
Sơn La

861                 873                 873                 873                 2,619              

3 Bắc Kạn
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Bắc Kạn - 
Số nhà 96, Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh 
Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

462                 473                 473                 473                 1,419              

4 Kon Tum
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Kon Tum - 
405 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

584                 457                 457                 457                 1,371              

5 Gia Lai
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Gia Lai - 
177 cách mạng tháng 8 , Tp Pleiku . Tỉnh Gia 
Lai 

941                 957                 957                 957                 2,871              

6 Đăk Nông
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật - Đường Trần 
Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đăk Nông

343                 325                 325                 325                 975                 

7 Điện Biên
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Điện Biên - 
Tổ dân phố 25, Phường Mường Thanh, Thành 
phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

697                 565                 565                 565                 1,695              

8 Lào Cai
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Lào Cai - 76 
Chiềng On, Bình Minh, TX.Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

635                 657                 657                 657                 1,971              

9 Quảng Nam
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Quảng 
Nam - Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường An 
Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

963                 1,049              1,049              1,049              3,147              

10 Đăk Lăk
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Đăk Lăk - 
61 Lê Duẩn - phường Tân Thành - TP. Buôn ma 
Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

764                 805                 805                 805                 2,415              

11 Cao Bằng
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Đăk Lăk - 
Số 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao 
Bằng, Tỉnh Cao Bằng

762                 693                 693                 693                 2,079              

12 Hà Giang
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Hà Giang - 
Cơ sở 2 tổ 10, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

831                 825                 825                 825                 2,475              

13 Lạng Sơn
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Lạng Sơn - 
Số 50 Trần Hưng Đạo, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

788                 853                 853                 853                 2,559              

14  Yên Bái
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Yên Bái - 
496 đường Hòa Bình, Thành phố Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái

748                 741                 741                 741                 2,223              

15 Nghệ An 130 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 1,666              1,937              1,937              1,937              5,811              

16 Quảng Bình
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Quảng Bình 
- Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng 
Bình

589                 649                 649                 649                 1,947              

17 Thanh Hóa
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Thanh Hóa - 
474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tân Sơn, Thành 
phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá

2,152              2,357              2,357              2,357              7,071              

 ANNEX III - Distribution list - Số lượng và địa chỉ nhận hàng
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18 Quảng Ngãi
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Quảng Ngãi 
- Cở sở 2 số 224 Nguyễn Du, P. Nghĩa Chánh, 
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

709 757                 757                 757                 2,271              

19 Tuyên Quang
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Quảng Ngãi 
- Tổ 9, Phường Tân Hà, Thành Phố Tuyên 
Quang- Tỉnh Tuyên Quang

5 5 5 5 15

20 Hòa Bình
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Hòa Bình - 
Tổ 27, phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình

5 5 5 5 15

21 Thái Nguyên

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Thái 
Nguyên - Số 143 đường Phùng Chí Kiên, P. 
Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

5 5 5 5 15

22  Bắc Giang
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Bắc Giang - 
Số 45 Đường Nghĩa Long, P. Trần Phú, TP. Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang

5 5 5 5 15

23 Phú Thọ
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Phú Thọ - 
Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố 
việt Trì, tỉnh Phú Thọ

5 5 5 5 15

24 Quảng Trị
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Quảng Trị - 
Số 9 Lý Thường Kiệt, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng 
Trị

5 5 5 5 15

25 Thừa Thiên-Huế
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Thừa Thiên 
Huế - 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh 
Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế

5 5 5 5 15

26 Bình Định
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Bình Định - 
Khu C3, đường Điện Biên Phủ, Phường Nhơn 
Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

5 5 5 5 15

27 Phú Yên
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Phú Yên - 
Đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, Tuy 
Hòa,Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

5 5 5 5 15

28 Khánh Hòa
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Khánh Hòa - 
Số 4 Quang Trung, Vạn Thạnh, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

5 5 5 5 15

29 Ninh Thuận
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Ninh Thuận 
- Số 6 đường 21/8 Thành phố Phan Rang – 
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

5 5 5 5 15

30 Bình Thuận
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Bình Thuận 
- Số 3A Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP. Phan 
Thiết, Tỉnh Bình Thuận

5 5 5 5 15

31 Lâm Đồng
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng - 
Số 01 Hải Thượng, P.5, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng

5 5 5 5 15

32 Bình Phước
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Bình Phước 
- Quốc Lộ 14, Ấp 1, Xã Tiến Thành, TX Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước.

5 5 5 5 15

33 Trà Vinh
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Trà Vinh - 
Số 36 Tô Thị Huỳnh, Phường 1, TP Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

5 5 5 5 15

34 Vĩnh Long
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Vĩnh Long - 
Số 24 Hùng Vương, Phường 1, 
Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5 5 5 5 15
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35 An Giang
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh An Giang 
Số 79 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. 
Long Xuyên, Tỉnh An Giang

5 5 5 5 15

36 Kiên Giang
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Kiên Giang - 
Lô D11, Phạm Hùng - Tuệ Tĩnh, P. Vĩnh Lạc, 
Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

5 5 5 5 15

37 Hậu Giang
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Hậu Giang - 
613 Trần Hưng Đạo, khu vực 3, TP Vị Thanh, 
Tỉnh Hậu Giang

5 5 5 5 15

38 Sóc Trăng
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Sóc Trăng - 
Số 506 đường Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

5 5 5 5 15

39 Cà Mau
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Trinh Cà Mau - 
51 Bà Triệu, Phường 5, Thành phố Cà 
Mau,Tỉnh Cà Mau

5 5 5 5 15

40
Vụ Sức Khỏe Bà 
mẹ-Trẻ em, Bộ Y 
tế

Vụ Sức Khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế, 138A 
Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà nội

5 5                      5                      5                      15                    

41
Văn phòng Qũy 
Dân số LHQ 
(UNFPA)

Văn phòng Qũy Dân số LHQ (UNFPA), số 304 
Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà nội

20 20                    20                    20                    60                    

15,167            15,568            15,568            15,568            46,704            TỔNG CỘNG
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